
BỘ Y TẾ
Số: 20/2018/TT-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Sign In

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm

2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác

định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

1. Bổ sung mục 6 của điểm 9 khoản 3 Điều 3 như sau:

"9. Các chế phẩm có sử dụng dụng cụ, vật tư bổ sung:

STT Chế phẩm theo thể tích
Thể tích thực

(ml) (±10%)

Giá tối đa

(đồng)

6
Chi phí điều chế khối tiểu cầu gạn tách (chưa

bao gồm bộ dụng cụ gạn tách)
500 1.124.000

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"2. Mức chi bình quân tối đa đối với ăn uống tại chỗ cho người hiến máu (cả người

hiến máu tình nguyện không lấy tiền và người hiến máu lấy tiền): 30.000

đồng/người/lần hiến máu. Các cơ sở cung cấp máu có trách nhiệm tổ chức chu đáo,

công khai để người hiến máu được ăn uống tại chỗ trước và sau khi hiến máu.

3. Chi cho người hiến máu lấy tiền:

a) Chi tiền trực tiếp cho người hiến máu toàn phần:

- Một đơn vị máu có thể tích 250 ml: 195.000 đồng;

- Một đơn vị máu có thể tích 350 ml: 320.000 đồng;

- Một đơn vị máu có thể tích 450 ml: 430.000 đồng.

b) Chi tiền trực tiếp cho người hiến gạn tách các thành phần máu:

- Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 400.000 đồng;

- Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 600.000 đồng;

- Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 700.000 đồng.

4. Chi cho người hiến máu tình nguyện không lấy tiền:
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